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	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN
 CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU ĐẶC THÙ TRONG LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT

___________________________

I. QUÁ TRÌNH LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL): Ngày 17/9/2021, Bộ VHTTDL đã gửi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị đăng tải Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật trong thời hạn 60 ngày và sau 60 ngày đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL không nhận được ý kiến nào của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước góp ý về dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật (gửi kèm theo bản Tổng hợp này).
2. Lấy ý kiến của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, các địa phương và tổ chức liên quan: Tháng 10/2021, Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi xin các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh/thành trong cả nước và một số đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật. Tính đến này 19/11/2021, Bộ VHTTDL nhận được 68 ý kiến, cụ thể như sau:
a) Các ý kiến đồng ý về dự thảo Nghị định: 39 đơn vị (28 tỉnh/thành; 06 Bộ và cơ quan ngang Bộ; 05 Cục, Vụ thuộc Bộ VHTTDL). Cụ thể:

- Các tỉnh/thành, gồm: Tây Ninh, Bạc Liêu, Đăk Nông, Bến Tre, Bình Thuận, Thanh Hóa, Cao Bằng, Nam Định, Yên Bái, Lai Châu, Hải Dương, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bình Phước, Ninh Bình, Long An, Bắc Kạn, Hà Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Phú Yên, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Đồng Nai, Sơn La, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu)
- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Thông tin truyền thông, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải.

- Các Cục, Vụ trực thuộc Bộ VHTTDL: Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Văn hóa dân tộc, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Gia đình, Cục Di sản văn hóa
b) Các ý kiến đề nghị điều chỉnh, bổ sung về dự thảo Nghị định: 29 đơn vị (12 tỉnh/thành; 09 Bộ; 08 Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). Cụ thể:

- Các tỉnh/thành: 12 tỉnh, thành (18 ý kiến) 
- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ: 09 Bộ, ngành (40 ý kiến)
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ VHTTDL: 8 đơn vị (44  ý kiến

II. TIẾP THU VÀ GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN
1. Tiếp thu và giải trình ý kiến của các Bộ và cơ quan ngang Bộ
	Đơn vị

góp ý kiến
	Dự thảo Nghị định
	Ý kiến góp ý
	Tiếp thu, giải trình

	Bộ Y Tế
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về trình độ đào tạo; hoạt động đào tạo; chính sách đối với giảng viên, nhà giáo và người học đối với đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật. 


	Bộ Y Tế
- Dự thảo Nghị định được xây dựng căn cứ vào Khoản 4 Điều 6 Luật Giáo dục đại học giao "Chính phủ quy định trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù", trong khi đó Luật Giáo dục nghề nghiệp không có quy định nào giao Chính phủ quy định về trình độ đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 
- Do vậy, với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định quy định cả đối với đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong lĩnh vực nghệ thuật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình rõ cơ sở pháp lý, sự cần thiết đối với việc điều chỉnh quy định về đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong dự thảo Nghị định. 
	Tiếp thu ý kiến. 

Ban soạn thảo đã giải trình rõ cơ sở pháp lý, sự cần thiết đối với việc điều chỉnh quy định về đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong Nghị định. 

	Bộ Y Tế
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các đại học, trường đại học, học viện và các cơ sở khác được phép đào tạo trình độ đại học (gọi tắt là cơ sở giáo dục đại học), trường trung cấp, trường cao đẳng (gọi tắt là cơ sở giáo dục nghề nghiệp), có tổ chức hoạt động đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật. 
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị định này.

3. Nghị định này không áp dụng đối với đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên lĩnh vực nghệ thuật và các khóa đào tạo từ 01 năm trở xuống.


	Bộ Y Tế 

Dự thảo Nghị định được xây dựng căn cứ vào Khoản 4 Điều 6 Luật Giáo dục đại học giao "Chính phủ quy định trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù", trong khi đó Luật Giáo dục nghề nghiệp không có quy định nào giao Chính phủ quy định về trình độ đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

Do vậy, với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định quy định cả đối với đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong lĩnh vực nghệ thuật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình rõ cơ sở pháp lý, sự cần thiết đối với việc điều chỉnh quy định về đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong dự thảo Nghị định. 
	Tiếp thu ý kiến. 

Ban soạn thảo đã giải trình rõ cơ sở pháp lý, sự cần thiết đối với việc điều chỉnh quy định về đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong Nghị định.

	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


	Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Ngành, nghề đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật” là các ngành, nghề đào tạo thuộc các lĩnh vực: Âm nhạc, múa, xiếc, tạp kỹ, sân khấu, điện ảnh và mỹ thuật.

2. “Đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật” là đào tạo kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và truyền nghề; liên thông, liên tục trong thời gian dài; người học phải có năng khiếu, tuyển sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau phụ thuộc vào ngành, nghề và trình độ đào tạo; quy mô đào tạo nhỏ, mô hình tổ chức lớp học linh hoạt; kết hợp đào tạo chuyên môn nghệ thuật với kiến thức văn hóa trong giáo dục phổ thông đối với trình độ trung cấp.

3. “Cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật” là cơ sở đào tạo các ngành, nghề nghệ thuật chuyên sâu đặc thù; đào tạo đồng thời nhiều trình độ, từ trình độ trung cấp lên cao đẳng, đại học và sau đại học; giảng viên đồng thời giảng dạy nhiều trình độ, vừa tham gia biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật; cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ đào tạo có yêu cầu đặc thù riêng.

4. “Cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật” là cơ sở đào tạo các ngành, nghề nghệ thuật chuyên sâu đặc thù trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; nhà giáo đồng thời vừa giảng dạy vừa tham gia biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật; cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ đào tạo có yêu cầu đặc thù riêng.
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- Tại khoản 1: Đề nghị căn cứ quy định tại Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg để ghi tên chính xác các nhóm ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật; không ghi “âm nhạc, múa, xiếc, tạp kỹ, sân khấu, điện ảnh và mỹ thuật”. Trường hợp quy định ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, đề nghị ghi chính xác tên ngành, nghề đào tạo theo quy định.

* Tại khoản 2: Đề nghị bỏ các cụm từ “liên thông”, “phụ thuộc vào ngành, nghề và trình độ đào tạo” vì: Liên thông trong đào tạo được áp dụng với tất cả các ngành, nghề; Không phải chỉ áp dụng liên thông trong đào tạo đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật.


	Tiếp thu ý kiến. 



	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 - Khoản 2, 3, 4 Điều 3 đề nghị xem xét để chỉnh sửa, giải thích từ ngữ trọng tâm; nhiều nội dung không phải giải thích từ ngữ như: “người học phải có năng khiếu, tuyển sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau phụ thuộc vào ngành, nghề và trình độ đào tạo”, “giảng viên đồng thời giảng dạy nhiều trình độ, vừa tham gia biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật”…
	

	Bộ Y Tế


	Điều 4. Mục tiêu đào tạo chuyên sâu đặc thù

1. Phát hiện, tuyển chọn học sinh có năng khiếu nghệ thuật để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là nòng cốt, chủ đạo trong hoạt động văn hóa nghệ thuật của đất nước; có đức, có tài, có năng lực biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật mang tầm quốc gia, quốc tế.

2. Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa nghệ thuật của Việt Nam và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.
	Bộ Y Tế

Mục tiêu đào tạo: Quy định này không mang tính quy phạm nên xem xét đưa vào Tờ trình và đề nghị bổ sung quy định về nguyên tắc bảo đảm chất lượng trong đào tạo chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật
	Bảo lưu ý kiến. 

Vì mục tiêu đào tạo chuyên sâu đặc thù được quy định sẽ là căn cứ để tổ chức đào tạo chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật.

	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


	Điều 5. Trình độ đào tạo chuyên sâu đặc thù của giáo dục đại học

1. Trình độ đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật của giáo dục đại học bao gồm các trình độ: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trung cấp, cao đẳng.

2. Cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp để đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

3. Cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được tổ chức hoạt động giáo dục thường xuyên giảng dạy kiến thức văn hóa phổ thông khi đủ điều kiện theo quy định; bảo đảm cho người học tích lũy đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học cơ sở, trung học phổ thông phù hợp với đặc thù ngành, nghề đào tạo và tạo điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học chương trình giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.
4. Đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật các trình độ: Cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thực hiện theo quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác liên quan.


	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- Về trình độ đào tạo: Theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật GDNN các trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân gồm: Tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Luật không quy định có “trình độ đào tạo chuyên sâu đặc thù”. Do vậy đề nghị rà soát lại toàn bộ nội dung quy định tại Điều 5 và khoản 2 Điều 6 dự thảo nghị định đề chỉnh sửa bảo đảm đúng quy định.

- Về trình độ đào tạo của GDNN: Theo quy định tại khoản 1 điều 3 của Luật GDNN thì trình độ cao đẳng, trung cấp thuộc GDNN; không phải là trình độ thuộc giáo dục đại học. Do vậy đề nghị bỏ cụm từ “cao đẳng, trung cấp” tại khoản 1 Điều 5 dự thảo Nghị định.
	Tiếp thu ý kiến 

	Bộ Y tế


	
	Bộ Y tế

- Khoản 1 Điều 5 này quy định trình độ đào tạo chuyên sâu đặc thù của giáo dục đại học, trong đó bao gồm cả trình độ trung cấp và cao đẳng, quy định này không bảo đảm phù hợp với Điều 6 Luật Giáo dục đại học, do đó, đề nghị rà soát lại quy định này. 

- Khoản 2 và khoản 3 Điều này không logic, phù hợp với tiêu đề của Điều vì Khoản 2 quy định về điều kiện của cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật và khoản 3 quy định về trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong khi nội dung của Điều này quy định về trình độ đào tạo. Do vậy, đề nghị xem xét lại quy định tại hai khoản này. 
	Tiếp thu ý kiến 

	Bộ Công thương


	
	Bộ Công thương

- Tại khoản 3 Điều 5. Trình độ đào tạo chuyên sâu đặc thù của giáo dục đại học

- Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “hoặc phối hợp” sau từ “được tổ chức” đề phù hợp với những cơ sở đào tạo không đủ điều kiện giảng dạy văn hóa.
	Tiếp thu ý kiến 

	Bộ NNPTNT
	
	Bộ NNPTNT

Điều 5: Đề nghị sửa tên điều thành “Điều 5. Trình độ đào tạo chuyên sâu đặc thù” vì tại dự thảo Nghị định có nhiều trình độ đào tạo khác nhau; khoản 2, khoản 3 đề nghị xem xét không quy định tại Điều này vì không phù hợp với nội dung tên điều
	Tiếp thu ý kiến để điều chỉnh cho phù hợp

	Bộ Quốc Phòng
	
	Bộ Quốc Phòng

Chương II dự thảo Nghị định quy định về trình độ đào tạo và hoạt động đào tạo, tuy nhiên nội dung Chương này chưa quy định rõ các nội dung của hoạt động đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật như chương trình, tài liệu, tổ chức hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo… Do vậy, đề nghị xem xét bổ sung các quy định về vấn đề này trên cơ sở bảo đảm phù hợp, thống nhất với Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp.
	Dự thảo nghị định chỉ quy định các nội dung trọng tâm, giải quyết các khúc mắc trong đào tạo chuyên sâu đặc thù. Các nội dung khác liên quan sẽ áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành.

	
	
	
	

	Bộ GTVT
	
	Bộ GTVT

 Khoản 4 Điều 5: Đề nghị ghép với khoản 2 Điều này và biên tập lại để tránh trùng lặp về nội dung. Nếu giữ nguyên thì đề nghị bổ sung trình độ trung cấp vì đây cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này
	Tiếp thu ý kiến.

	Bộ tài Chính
	
	Bộ tài Chính 

- Tại khoản 3 Điều 1 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học quy định: “Chính phủ quy định trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù”. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2019/NĐCP ngày 31/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục đại học, trong đó có quy định về trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù (Điều 14).

- Tuy nhiên, dự thảo Nghị định hiện đang quy định về các nội dung trình độ đào tạo, hoạt động đào tạo đối với đào tạo chuyên sâu, đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật. Do đó, đề nghị Bộ VHTTDL bổ sung cơ sở pháp lý ban hành dự thảo Nghị định; ra soát quy định về trình độ đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực Nghệ thuật quy định tại Điều 5 dự thảo Nghị định để đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 99/2019/NĐ-CP.
	Tiếp thu ý kiến và đã bổ sung theo góp ý.

	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


	Điều 6. Hướng nghiệp và thời gian đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật

1. Hướng nghiệp trong đào tạo chuyên sâu đặc thù

a) Tạo điều kiện để học sinh đang học các cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông tiếp tục học chương trình giáo dục nghề nghiệp các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

b) Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học liên thông giữa các trình độ đào tạo lên cấp học cao hơn trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

c) Đổi mới nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi; tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; bổ sung, cập nhật các nội dung giáo dục hướng nghiệp chuyên sâu đặc thù trong các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với yêu cầu của các ngành đào tạo nghệ thuật và thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

2. Thời gian đào tạo trình độ trung cấp chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật gắn với đối tượng tuyển sinh và ngành, chuyên ngành, nghề đào tạo như sau:

a) 02 năm đối với học sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương đào tạo các ngành nghệ thuật.
b) 03 năm, 04 năm đối với học sinh có bằng tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên đào tạo các ngành âm nhạc, múa, sân khấu, xiếc, tạp kỹ thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn và các ngành thuộc nhóm ngành mỹ thuật.
c) 05 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có độ tuổi từ 11 đến 18 tuổi đào tạo các ngành xiếc, tạp kỹ thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn.

d) 06 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có tuổi từ 12 đến 14 tuổi đào tạo ngành âm nhạc, múa thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn.

d) 07 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên trở lên hoặc có tuổi từ 11 đến 14 tuổi đào tạo các ngành âm nhạc thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn.

e) 09 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có tuổi từ 09 đến 14 tuổi đào tạo các ngành âm nhạc thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn.

3. Thời gian đào tạo các trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật thực hiện theo quy định hiện hành và các quy định tại Nghị định này.

4. Cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được phép thành lập trường phổ thông năng khiếu hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên để giảng dạy các môn văn hóa; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định khối lượng kiến thức văn hóa tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và việc tổ chức giảng dạy văn hóa phù hợp với tính chất đặc thù của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật theo quy định khoản 2 Điều này trên cơ sở thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành quy định về tuyển sinh và tổ chức đào tạo phù hợp với thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này đối với trình độ trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật có đào tạo trình độ trung cấp trên cơ sở thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Căn cứ tính đặc thù của ngành đào tạo, Hiệu trưởng/Giám đốc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật quyết định về độ tuổi tuyển sinh và thời gian đào tạo trình độ trung cấp đã được quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp học sinh có năng khiếu, tài năng đặc biệt, Hiệu trưởng/Giám đốc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật xem xét, quyết định về độ tuổi tuyển sinh thấp hơn nhưng phải đảm bảo chuẩn đầu ra theo quy định.
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- Về hướng nghiệp, liên thông trong đào tạo chuyên sâu đặc thù: Hiện nay, việc hướng nghiệp và liên thông trong giáo dục nói chung và trong lĩnh vực nghệ thuật nói riêng đã được quy định trong Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật GDNN và các văn bản hướng dẫn. Do vậy đề nghị không quy định lại nội dung hướng nghiệp, liên thông tại dự thảo Nghị định

- Về cơ sở GDNN chuyên sâu đặc thù: Theo quy định của Luật GDNN và các quy định hiện hành, chỉ có cơ sở GDNN đào tạo các ngành, nghề đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, không có cơ sở GDNN chuyên sâu đặc thù. Tại Công văn số 2663/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao xây dựng Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Do vậy, Nghị định này chỉ quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật đối với trình độ cao đẳng, trung cấp thuộc GDNN.

- Về ngành, nghề đào tạo GDNN: Theo quy định của Luật GDNN và các văn bản hướng dẫn thi hành thì trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tổ chức đào tạo theo ngành, nghề (mã cấp IV); không tổ chức đào tạo theo ngành. Do vậy đề nghị rà soát, chỉnh sửa lại nội dung quy định tại khoản 2 Điều 6 dự thảo. Đồng thời, đề nghị bổ sung danh mục các ngành, nghề đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trong dự thảo Nghị định

- Đề nghị không quy định việc thành lập trường phổ thông năng khiếu hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên…trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở GDNN để bảo đảm thực hiện tinh thần theo Nghị quyết số 19-NQ/TW và cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở GDNN được quy định trong Luật Giáo dục đại học, Luật GDNN

- Đề nghị chuyển các nội dung quy định về trách nhiệm của các Bộ, ngành xuống nội dung điều khoản về tổ chức thực hiện (Điều 12)
	Việc hướng nghiệp và liên thông trong giáo dục nói chung và trong lĩnh vực nghệ thuật nói riêng đã được quy định trong Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật GDNN và các văn bản hướng dẫn, tuy nhiên chưa được cụ thể đối với đặc thù của đào tạo nghệ thuật, đào tạo từ độ tuổi nhỏ, vừa giảng dạy chuyên môn kết hợp với văn hóa, do vậy cần phải được quy định để phù hợp với thực tiễn. 
Đồng thời áp dụng Khoản 3 Điều 65  Luật Giáo dục quy định về Cơ sở Giáo dục khác, cụ thể: 

Điều 65. Cơ sở giáo dục khác
1. Cơ sở giáo dục khác trong hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

a) Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập, lớp xóa mù chữ, lớp ngoại ngữ, lớp tin học, lớp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi học ở trường, lớp dành cho trẻ khuyết tật;

b) Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên;

c) Viện Hàn lâm, viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ được phép đào tạo trình độ tiến sĩ.

2. Người đứng đầu cơ sở giáo dục khác quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục, quản lý, điều hành cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.

3. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này, trừ trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.

	Bộ Công thương


	
	Bộ Công thương

- Tại điều 6. Hướng nghiệp thời gian đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

- Đề nghị bổ sung cum từ “Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội” sau “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.
	Tiếp thu ý kiến 

	Bộ GTVT
	
	Bộ GTVT

 Điểm b khoản 2 Điều 6: Đề nghị cân nhắc khi quy định cụm từ “trở lên”, vì nếu học sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì chỉ cần đào tạo 02 năm đối với tất cả các ngành nghệ thuật theo quy định tại điểm a khoản này
	

	Bộ NNPTNT
	
	Bộ NNPTNT

- Điều 6: Điểm b khoản 2, đề nghị quy định rõ loại hình nghệ thuật, ngành đào tạo nào cần áp dụng 03 năm; loại hình nghệ thuật, ngành đào tạo nào cần áp dụng 04 năm, tránh áp dụng tùy tiện; khoản 3, đề nghị nêu rõ quy định pháp luật về cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.
	Tiếp thu ý kiến để chỉnh sửa.

	Bộ Y tế


	
	Bộ Y tế

- Đề nghị quy định cụ thể thời gian đào tạo các trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ tại khoản 3 Điều này vì đây là lĩnh vực đào tạo chuyên sâu đặc thù, do vậy cần có quy định cụ thể, phù hợp với đặc thù của ngành, nghề đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật. 

- Khoản 4 quy định về thành lập trường phổ thông năng khiếu hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên để giảng dạy các môn văn hóa: nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định nên đề nghị xem xét không quy định trong dự thảo Nghị định. 
	Tiếp thu ý kiến.

Riêng đối với việc thành lập trường phổ thông năng khiếu hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên. Vì quy định liên quan đến tổ chức hoạt động đào tạo, trong đó có hoạt động giáo dục thường xuyên. 

	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


	Điều 7. Các hoạt động đào tạo gắn với trình độ đào tạo và thời gian đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật
1. Các hoạt động đào tạo đối với đào tạo trình độ đại học: Danh mục ngành đào tạo; chế độ làm việc của giảng viên; mô hình lớp học và số sinh viên trong một lớp học; chỉ tiêu đào tạo liên thông giữa các trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học; điều kiện, trình tự thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; kiểm định chất lượng giáo dục đại học và các nội dung liên quan đến tổ chức và quản lý đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuậttheo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Các hoạt động đào tạo đối với giáo dục nghề nghiệp: Danh mục ngành, nghề đào tạo; điều kiện đầu vào, khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; mô hình lớp học và số lượng giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên trong một lớp học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo đặc thù; điều kiện đầu tư, thẩm quyền, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các nội dung liên quan đến tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

3. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đa ngành có đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật được áp dụng các quy định tại Nghị định này trên cơ sở có ý kiến thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành trên cơ sở phối hợp xây dựng và thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Nghị định này, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và thực hiện nhiệm vụ sau đây: 
a) Chỉ đạo, tổ chức xây dựng nội dung chuyên môn, nghiệp vụ, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo đối với các ngành, nghề đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, phối hợp để Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành và hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền.
b) Chỉ đạo, tổ chức xây dựng quy định khối lượng học tập tối thiểu, khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp các ngành, nghề quy định tại khoản 2 điều 6 Nghị định này.

c) Phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xác định danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp; hướng dẫn đầu tư, đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tổ chức xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật, danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của từng trình độ đào tạo đối với các ngành, nghề đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

d) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, hướng dẫn thực hiện nội dung chuyên môn, nghiệp vụ về chuẩn giảng viên; hướng dẫn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giảng viên đối với các ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật theo quy định.
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- Các hoạt động đào tạo đối với GDNN (khoản 2 điều 7): Đề nghị bỏ quy định “điều kiện đầu tư, thẩm quyền, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN” vì theo quy định của Luật Đầu tư thì Chỉnh phủ có thẩm quyền quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GDNN, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội không có thẩm quyền quy định về nội dung này

- Đề nghị chuyển các nội dung quy định về trách nhiệm của các Bộ, ngành xuống nội dung điều khoản về tổ chức thực hiện (Điều 12)
	Điều kiện đầu tư, thẩm quyền, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN được quy định trong Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, tuy nhiên, cò có những bất cập, chưa phù hợp với tính đặc thù của đào tạo nghệ thuật, do vậy, cần được quy định trong Nghị định để phù hợp với thực tiễn.

	Bộ NNPTNT
	
	Bộ NNPTNT

Điều 7 đề nghị bổ sung thêm quy định đối với trình độ thạc sỹ và tiến sỹ.
	Đã có trong dự thảo.

	Bộ GTVT
	
	Bộ GTVT

Khoản 5 Điều 7: Đề nghị không quy định trách nhiệm phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các Bộ khác mà chỉ nên quy định nhiệm vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện
	Thẩm quyền quản lý về giáo dục và đào tạo đước thực hiện theo Nghị định số 127/2018/NĐ-Cp của Chính phủm, do vậy không chỉ giáo cho Bộ văn hóa, Thể thao avf Du lịch.

	Bộ Công Thương
	
	Bộ Công thương

- Tại khoản 3 điều 7. Các hoạt động đào tạo gắn với trình độ đào tạo và thời gian đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật

- Đề nghị sửa lại là: “Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đa ngành có đào tạo các ngành, nghệ chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật được áp dụng các quy định tại nghị định này nhưng phải báo cáo (thay thế từ “thỏa thuận”) Bộ VHTTDL trước khi thực hiện.
	Tiếp thu và đã chỉnh sửa.

	Bộ Nội vụ


	Điều 8. Giảng viên và chính sách với giảng viên của cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật
1. Tiêu chuẩn giảng viên đối với người có danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú hoặc có trình độ chuyên môn cao tham gia đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trên cơ sở thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
2. Giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này và quy định pháp luật liên quan.

3. Giảng viên có học hàm, học vị công tác tại cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được kéo dài thời gian làm việc khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giáo dục đại học. 


	Bộ Nội vụ 

- Theo quy định hiện hành thì giảng viên của cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sự nghiệp được hưởng các chế độ, chính sách chung đối với giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý; giảng viên, giáo viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được hưởng các chế độ, chính sách chung đối với giảng viên, giáo viên dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. Do vậy, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biên tập lại quy định tại Điều 8 và Điều 9 dự thảo Nghị định theo hướng ngoài các chính sách chung, giảng viên, giáo viên của các cơ sở giáo dục chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được hưởng thêm những chính sách gì để phù hợp với đặc thù hoạt động lĩnh vực nghệ thuật. 

Ví dụ như: 

- Về tiêu chuẩn trình độ đào tạo đối với giảng viên, giáo viên của các cơ sở giáo dục chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật có cần thiết phải quy định thấp hơn so với tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với giảng viên, giáo viên nói chung không, đặc biệt đối với giảng viên, giáo viên là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật công lập. 

- Quy định cho phép giảng viên, nhà giáo của các cơ sở giáo dục chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật là nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được kéo dài thời gian làm việc khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy. Tuy nhiên, đề nghị cân nhắc áp dụng tương tự như chính sách đối với Giáo sư, Phó Giáo sư theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 141/2013/NĐCP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giáo dục đại học. 
	Tiếp thu và đã chỉnh sửa.

	Bộ Quốc Phòng
	
	Bộ Quốc Phòng
Chương III, (Chính sách đối với giảng viên, nhà giáo và người học) Đề nghị bỏ cụm từ “Giảng viên”.

Lý do: Theo khoản 1 điều 66 luật giáo dục năm 2019; khoản 29 điều 1 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học năm 2018; điều 53 luật giáo dục nghệ nghiếp năm 2014, quy định nhà giáo bao gồm giảng viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; giáo viên giảng dạy tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp.
	Tiếp thu và đã chỉnh sửa.

	Bộ GTVT
	
	Bộ GTVT

Điều 8, Điều 9: Đề nghị thống nhất trong việc dùng từ “nhà giáo”, “giảng viên” tại các nội dung quy định tại Điều này
	Tiếp thu ý kiến

	Bộ NNPTNT
	
	Bộ NNPTNT

Điều 8, Điều 9 đề nghị nêu các chính sách mà các giảng viên, nhà giáo được thụ hưởng khi tham gia đào tạo chuyên sâu


	Tiếp thu ý kiến

	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


	
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- Hiện nay trình độ cao đẳng, trung cấp thuộc GDNN (bao gồm cả nhà giáo giảng dạy, người học các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật) đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định tại các văn bản như: Nghị định số 113/2015/NĐ-CP, Nghị định số 84/2020/NĐ-CP, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg…. Do vậy, cân nhắc việc quy định lại nội dung đã được quy định tác các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên trong dự thảo Nghị định. 
	Hiện nay, đã có nhiều văn bản quy định tuy nhiên có những nội dung chưa thể hiện và chưa phù hợp với tính đặc thù của đội ngũ nhà giáo, Ban soạn thảo sẽ cân nhắc điều chỉnh cho phù hợp.

	Bộ Y tế
	
	Bộ Y tế

- Hiện nay chính sách đối với giảng viên, nhà giáo đã được quy định tại Luật Giáo dục (Điều 77), Luật Giáo dục đại học (Điều 56), Luật Giáo dục nghề nghiệp (Điều 58) và các nghị định quy định chi tiết thi hành. Do vậy, đề nghị rà soát lại quy định về chính sách đối với giảng viên, nhà giáo quy định tại Điều 8 và Điều 9 dự thảo Nghị định để bảo đảm phù hợp, thống nhất với các luật và nghị định về giáo dục


	Hiện nay, đã có nhiều văn bản quy định tuy nhiên có những nội dung chưa thể hiện và chưa phù hợp với tính đặc thù của đội ngũ nhà giáo, Ban soạn thảo sẽ cân nhắc điều chỉnh cho phù hợp.

	Bộ Quốc phòng


	
	Bộ Quốc phòng

- Về kéo dài thời gian làm việc khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Đề nghị bổ sung quy định “đối với nhà giáo là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng thực hiện theo quy định của khoản này, luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Lý do: Nhà giáo trong quân đội (sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng) ngoài việc thực hiện quy định tại khoản này còn phải thực hiện luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.          
	Tiếp thu ý kiến.

	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


	Điều 9. Nhà giáo và chính sách đối với giảng viên, nhà giáo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật

1. Tiêu chuẩn nhà giáo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật thực hiện theo quy định tại các Điều 53, 54 Luật Giáo dục nghề nghiệp. Trường hợp đặc biệt do yêu cầu đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, nhà giáo không đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định việc sử dụng nhà giáo trên cơ sở thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Có chế độ khuyến khích năng lực sáng tạo đối với nhà giáo giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật có các tác phẩm biểu diễn, công trình sáng tác nghệ thuật có giá trị cao, được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng hoặc hướng dẫn học sinh, sinh viên đoạt giải chính thức tại các cuộc thi nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật trong nước và quốc tế. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành quy định chi tiết khoản này. 

3. Nhà giáo có học hàm, học vị, là nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú hoặc có trình độ chuyên môn cao công tác tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được kéo dài thời gian làm việc khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giáo dục đại học.
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Hiện nay, chính sách đối với nhà giáo, người học trình độ cao đẳng, trung cấp thuộc GDNN (bao gồm cả nhà giáo giảng dạy, người học các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật) đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định tại các văn bản như: Nghị định số 113/2015/NĐ-CP, Nghị định số 84/2020/NĐ-CP, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg….Do vậy, cân nhắc việc quy định lại nội dung đã được quy định tác các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên trong dự thảo Nghị định
	Hiện nay, đã có nhiều văn bản quy định tuy nhiên có những nội dung chưa thể hiện và chưa phù hợp với tính đặc thù của đội ngũ nhà giáo, Ban soạn thảo sẽ cân nhắc điều chỉnh cho phù hợp.

	Bộ Tài chính

	
	Bộ Tài chính

- Đề nghị Bộ VHTTDL nghiên cứu gộp nội dung tại khoản 2 điều 9 và khoản 5 điều 10 tại dự thảo thành 01 Điều theo hướng như sau: “Trên cơ sở đề xuất của Bộ VHTTDL và khả năng cân đối của ngân sách nhà nược, Bội tài chính quy định chế độ, định mức chi khuyến khích năng lực sáng tạo đối với nhà giáo giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật có các tác phẩm biểu diễn, công trinh sáng tác nghệ thuật có giá trị cao, đucợ khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng hoặc hướng dẫn học, sinh sinh viên đoạt giải chính thức tại các cuộc thi nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật trong nước và quốc tế, hỗ trợ tác phẩm tốt nghiệp đối với đối tượng quy định tại khoản 1 điều 10”.
	Tiếp thu ý kiến

	Bộ Tài chính
	Điều 10. Chính sách đối với người học

1. Đối tượng hưởng chính sách

a) Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục, bao gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, Đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

b) Học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, gồm: Tuồng, chèo, cải lương; múa hát, nhã nhạc cung đình; xiếc, tạp kỹ, múa, thanh nhạc, nhạc hơi, nhạc dây, nhạc gõ, điện ảnh, mỹ thuật.

2. Học phí: Giảm 70% học phí, cho các đối tượng sau:

a) Học sinh, sinh viên theo điểm a khoản 1 Điều này.

b) Học sinh, sinh viên học chuyên ngành tuồng, chèo, cải lương; múa hát, nhã nhạc cung đình; xiếc, tạp kỹ, múa theo điểm b khoản 1 Điều này.

3. Chế độ bồi dưỡng nghề

a) Mức 40% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng với học sinh, sinh viên theo điểm a khoản 1 Điều này đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tư thục và học sinh, sinh viên theo điểm b khoản 1 Điều này thuộc các chuyên ngành: tuồng, chèo, cải lương; múa hát, nhã nhạc cung đình; xiếc, tạp kỹ, thanh nhạc, nhạc hơi, múa.

b) Mức 30% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng áp dụng đối với học sinh, sinh viên theo điểm b khoản 1 Điều thuộc chuyên ngành quay phim, mỹ thuật.

c) Mức 20% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng áp dụng đối với học sinh, sinh viên theo điểm b khoản 1 Điều này thuộc chuyên ngành nhạc dây, nhạc gõ và các chuyên ngành khác của điện ảnh (trừ chuyên ngành quay phim đã được quy định tại điểm b khoản này).

d) Học sinh, sinh viên theo điểm a khoản 1 Điều này học các ngành, nghề nghệ thuật chuyên sâu đặc thù tại các cơ sở đào tạo tư thục được hưởng chế độ bồi dưỡng nghề theo điểm a khoản này không vượt quá mức quy định của các ngành đào tạo tương ứng trong các cơ sở đào tạo nghệ thuật công lập.

4. Chế độ trang bị học tập

a) Trang bị học tập theo hình thức cấp một năm 1 lần theo phụ lục I của Nghị định này đối với học sinh, sinh viên theo điểm a khoản 1 Điều này theo học tại các cơ sở giáo dục tư thục.

b) Trang bị học tập theo hình thức cấp một năm 1 lần theo phụ lục II của Nghị định này đối với học sinh, sinh viên các chuyên ngành: tuồng, chèo, cải lương; múa hát, nhã nhạc cung đình; xiếc, tạp kỹ, múa và mỹ thuật được quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

5. Hỗ trợ tác phẩm tốt nghiệp

a) Hỗ trợ tác phẩm tốt nghiệp với đối tượng theo khoản 1 Điều này.

b) Bộ Tài chính quy định mức chi hỗ trợ tác phẩm tại khoản 1 Điều này theo thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Phương thức chi trả 

a) Chế độ bồi dưỡng nghề chỉ được hưởng đối với những tháng học tập và trả vào đầu tháng. 

b) Chế độ trang bị học tập được cấp với thời hạn sử dụng trong 12 tháng.

c) Hỗ trợ tác phẩm tốt nghiệp được thực hiện 01 lần, chi trả sau khi Hội đồng xét tốt nghiệp của Nhà trường công nhận đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

7. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Ngân sách nhà nước có trách nhiệm cấp bù trực tiếp học phí, bồi dưỡng nghề, trang bị học tập và hỗ trợ tác phẩm tốt nghiệp cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để thực hiện chính sách quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều này. 

b) Các cơ sở giáo dục công lập dự toán kinh phí để thực hiện chế độ ưu đãi được quy định và bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm dành cho đào tạo, trình cơ quan chủ quản cấp trên phê duyệt theo quy định của pháp luật. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi theo số lượng người học thực tế và phải thực hiện đúng mục đích.

c) Nhà nước bố trí kinh phí trực tiếp tiền hỗ trợ chế độ giảm học phí, bồi dưỡng nghề quy định tại Nghị định này cho học sinh, sinh viên học tập tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tư thục.

8. Người học có năng khiếu vượt trội trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được đào tạo, bồi dưỡng để phát triển tài năng ở trong nước và nước ngoài theo các chương trình, đề án của Chính phủ.
	Bộ Tài chính

- Khoản 7 điều 10 dự thảo nghị định quy định về phương thức bố trí dự toán, cấp bù học phí, hỗ trợ chế độ giảm học phí, bồi dưỡng nghề,… Tuy nhiên, nội dung này đã được quy định tại các văn bản pháp luật về ngân sách nhà nước và nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- Do đó, đề nghị bộ VHTTDL sửa lại nội dung tại khoản 7 điều 10 như sau: “Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp và quy định của pháp luật ngân sách nhà nược hiện hành”.

- Về nguồn kinh phí thực hiện: 

Đồng thời đề nghị Bộ VHTTDL bổ sung đánh giá tác động của các chính sách, trong đó tác động đối với chi ngân sách nhà nước khi ban hành Nghị định.  
	Tiếp thu chỉnh sửa

	Ủy ban dân tộc


	
	Ủy ban dân tộc: 

- Nghiên cứu bổ sung vào điều 10, chính sách hỗ trợ đối với người học là người dân tộc thiểu số, nhằm tạo ra sự công bằng trong đào tạo chuyên sâu, đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật. Đề xuất này nhằm thực hiện tinh thần Kết luận số
65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới và Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và
Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Quyết định số 1719 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai
đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

- Cần có mối quan hệ liên thông trong phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo của các cơ sở đào tạo đặc thù với trường Văn hóa nghệ thuật các tỉnh và khu vực...
	Phạm vi áp dụng của Nghị định áp dụng đối với các em học sinh sinh viên trong đó có cả các em học sinh sinh viên dân tộc thiểu số. 

	
	
	
	

	Bộ Công thương


	Điều 11. Chính sách giải quyết việc làm và các chính sách khác

1. Người học trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật sau khi đã tốt nghiệp, có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được tiếp nhận vào làm viên chức theo điểm b, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể:

a) Các trường hợp sau được tiếp nhận vào làm viên chức:

- Tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước và nước ngoài;

- Có ít nhất 1 giải Vàng quốc gia trong nước hoặc khu vực, quốc tế của cá nhân;

- Có ít nhất 2 giải Bạc quốc gia trong nước hoặc 02 giải Bạc khu vực, quốc tế của cá nhân.

b) Trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm.

2. Ngoài các chính sách theo quy định tại các khoản 1 của Điều này và Điều 10 của Nghị định này, người học trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật được hưởng các chính sách khác khi phù hợp với đối tượng, đáp ứng các điều kiện quy định theo các Điều 62, 64 Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều 62 Luật Giáo dục đại học, các Điều 84, 85, 86, 87, 88 Luật Giáo dục và các quy định pháp luật có liên quan.
	Bộ Công thương

- Tại khoản a Điều 11, Chính sách giải quyết việc làm và các chính sách khác

 Đề nghị sửa lại: Các trường hợp đáp ứng đủ điều kiện sau được tiếp nhận vào làm viên chức, gồm có:

- Tốt nghiệp loại giỏi tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước và nước ngoài;

- Có ít nhất 1 giải vàng quốc gia trong nước hoặc khu vực, quốc tế của cá nhân hoặc có ít nhất 2 giải bạc quốc gia trong nước hoặc 2 giải bạc khu vực, quốc tế của cá nhân.

(Tốt nghiệp loại giỏi chỉ là điều kiện cần, không phân biệt là trung cấp, cao đẳng hay đại học; điều kiện đủ là phải có giải trong các cuộc thi mới chứng minh được tài năng nên được tiếp nhận mà không phải qua thi tuyển).


	Tiếp thu và chỉnh sửa.

	Bộ Nội vụ
	
	Bộ Nội vụ

- Điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có quy định người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống được tiếp nhận vào viên chức (không phải thông qua thi tuyển, xét tuyển theo quy định chung). Do vậy, Bộ Nội vụ thống nhất với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Điều 11 dự thảo Nghị định về việc sinh viên tốt nghiệp các cơ sở giáo dục chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, nếu có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được tiếp nhận vào viên chức theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP
	

	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội


	
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- Tại điểm b khoản 1 Điều 11: đề nghị bỏ quy định tại nội dung này vì chính sách giải quyết việc làm, chính sách tuyển dụng, xếp lương đối với người học tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp thuộc GDNN đã được quy định cụ thể tại Luật GDNN và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

-  Đề nghị nghiên cứu bổ sung chính sách thu hút, giữ chân, tạo động lực đối với nhà giáo tham gia giảng dạy và chính sách thu hút người học tham gia học tập các ngành, nghề đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.
	Bảo lưu ý kiến vì nội dung dự thảo Nghị định cụ thể hóa quy định hiện hành và áp dụng đối với lĩnh vực nghệ thuật.

	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
	Điều 12. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thi hành Nghị định này.
	Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Đề nghị quy định rõ trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở GDNN có đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù và các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện nghị định này.


	Tiếp thu chỉnh sửa

	Bộ Giao thông vận tải 
	
	Bộ GTVT 

Khoản 2 Điều 12: Đề nghị quy định rõ Bộ nào là cơ quan chủ trì, Bộ nào là cơ quan phối hợp.
	Tiếp thu ý kiến.

	
	Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật đã được thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trước ngày Nghị định này có hiệu lực:

a)  Được tiếp tục thực hiện theo quyết định, giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp phù hợp với các quy định về trình độ đào tạo, thời gian đào tạo được quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan.

b) Phải điều chỉnh lại cho phù hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nếu chưa phù hợp với quy định về trình độ đào tạo, thời gian đào tạo được quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan.

2. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật đang gửi hồ sơ, đề án về việc thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa được cơ quan hoặc người có thẩm quyền ra quyết định thành lập hoặc cấp phép hoạt động thì phải rà soát, hoàn chỉnh lại hồ sơ, đề án cho phù hợp với quy định tại Nghị định này và gửi lại cơ quan hoặc người có thẩm quyền xem xét quyết định.
	
	

	
	Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày      tháng    năm 2022

2. Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật và Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.
	
	

	
	Điều 15. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
	
	


2. Tiếp thu ý kiến giải trình của các tỉnh/thành
	Đơn vị

góp ý kiến
	Dự thảo Nghị định 
	Ý kiến góp ý
	Tiếp thu, giải trình

	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về trình độ đào tạo; hoạt động đào tạo; chính sách đối với giảng viên, nhà giáo và người học đối với đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật. 
	
	

	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các đại học, trường đại học, học viện và các cơ sở khác được phép đào tạo trình độ đại học (gọi tắt là cơ sở giáo dục đại học), trường trung cấp, trường cao đẳng (gọi tắt là cơ sở giáo dục nghề nghiệp), có tổ chức hoạt động đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật. 
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị định này.

3. Nghị định này không áp dụng đối với đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên lĩnh vực nghệ thuật và các khóa đào tạo từ 01 năm trở xuống.
	
	

	
	Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Ngành, nghề đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật” là các ngành, nghề đào tạo thuộc các lĩnh vực: Âm nhạc, múa, xiếc, tạp kỹ, sân khấu, điện ảnh và mỹ thuật.

2. “Đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật” là đào tạo kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và truyền nghề; liên thông, liên tục trong thời gian dài; người học phải có năng khiếu, tuyển sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau phụ thuộc vào ngành, nghề và trình độ đào tạo; quy mô đào tạo nhỏ, mô hình tổ chức lớp học linh hoạt; kết hợp đào tạo chuyên môn nghệ thuật với kiến thức văn hóa trong giáo dục phổ thông đối với trình độ trung cấp.

3. “Cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật” là cơ sở đào tạo các ngành, nghề nghệ thuật chuyên sâu đặc thù; đào tạo đồng thời nhiều trình độ, từ trình độ trung cấp lên cao đẳng, đại học và sau đại học; giảng viên đồng thời giảng dạy nhiều trình độ, vừa tham gia biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật; cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ đào tạo có yêu cầu đặc thù riêng.

4. “Cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật” là cơ sở đào tạo các ngành, nghề nghệ thuật chuyên sâu đặc thù trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; nhà giáo đồng thời vừa giảng dạy vừa tham gia biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật; cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ đào tạo có yêu cầu đặc thù riêng.
	
	

	Hưng Yên
	Điều 4. Mục tiêu đào tạo chuyên sâu đặc thù

1. Phát hiện, tuyển chọn học sinh có năng khiếu nghệ thuật để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là nòng cốt, chủ đạo trong hoạt động văn hóa nghệ thuật của đất nước; có đức, có tài, có năng lực biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật mang tầm quốc gia, quốc tế.

2. Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa nghệ thuật của Việt Nam và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.
	Hưng Yên 

Bổ sung cụ thể các lĩnh vực nghệ thuật vào sau cụm từ "Bảo tồn, phát huy giá trị...của nhân loại" như sau: "Bảo tồn, phát huy giá trị...của nhân loại phù hợp với các ngành, nghề đào tạo thuộc các lĩnh vực: Âm nhạc, múa, xiếc, tạp kỹ, sân khấu, điện ảnh và mỹ thuật" để phù hợp với quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 6 dự thảo Nghị định này; đảm bảo chặt chẽ, thống nhất với thực tế đào tạo quy định tại Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp
	Bảo lưu ý kiến.

Đây là nguyên tắc chung, không ghi cụ thể các lĩnh vực.



	Hà Tĩnh

	Điều 5. Trình độ đào tạo chuyên sâu đặc thù của giáo dục đại học

1. Trình độ đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật của giáo dục đại học bao gồm các trình độ: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trung cấp, cao đẳng.

2. Cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp để đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

3. Cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được tổ chức hoạt động giáo dục thường xuyên giảng dạy kiến thức văn hóa phổ thông khi đủ điều kiện theo quy định; bảo đảm cho người học tích lũy đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học cơ sở, trung học phổ thông phù hợp với đặc thù ngành, nghề đào tạo và tạo điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học chương trình giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.
4. Đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật các trình độ: Cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thực hiện theo quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác liên quan.
	Hà Tĩnh
Bỏ điểm 4 tại Điều 5 vì trùng ý với điểm 3 tại Điều 6: “Thời gian đào tạo các trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật thực hiện theo quy định hiện hành và các quy định tại Nghị định này”. 2. Tại Điều 6, khoản 2, điểm d, e cần viết chung lại thành một điểm: “ d) 7 đến 9 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên trở lên hoặc có tuổi từ 9 đến 14 tuổi đào tạo các ngành âm nhạc thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn”.
	Tiếp thu ý kiến

	Quảng Trị
	Điều 6. Hướng nghiệp và thời gian đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật

1. Hướng nghiệp trong đào tạo chuyên sâu đặc thù

a) Tạo điều kiện để học sinh đang học các cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông tiếp tục học chương trình giáo dục nghề nghiệp các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

b) Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học liên thông giữa các trình độ đào tạo lên cấp học cao hơn trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

c) Đổi mới nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi; tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; bổ sung, cập nhật các nội dung giáo dục hướng nghiệp chuyên sâu đặc thù trong các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với yêu cầu của các ngành đào tạo nghệ thuật và thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

2. Thời gian đào tạo trình độ trung cấp chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật gắn với đối tượng tuyển sinh và ngành, chuyên ngành, nghề đào tạo như sau:

a) 02 năm đối với học sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương đào tạo các ngành nghệ thuật.
b) 03 năm, 04 năm đối với học sinh có bằng tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên đào tạo các ngành âm nhạc, múa, sân khấu, xiếc, tạp kỹ thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn và các ngành thuộc nhóm ngành mỹ thuật.
c) 05 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có độ tuổi từ 11 đến 18 tuổi đào tạo các ngành xiếc, tạp kỹ thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn.

d) 06 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có tuổi từ 12 đến 14 tuổi đào tạo ngành âm nhạc, múa thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn.

d) 07 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên trở lên hoặc có tuổi từ 11 đến 14 tuổi đào tạo các ngành âm nhạc thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn.

e) 09 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có tuổi từ 09 đến 14 tuổi đào tạo các ngành âm nhạc thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn.

3. Thời gian đào tạo các trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật thực hiện theo quy định hiện hành và các quy định tại Nghị định này.

4. Cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được phép thành lập trường phổ thông năng khiếu hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên để giảng dạy các môn văn hóa; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định khối lượng kiến thức văn hóa tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và việc tổ chức giảng dạy văn hóa phù hợp với tính chất đặc thù của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật theo quy định khoản 2 Điều này trên cơ sở thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành quy định về tuyển sinh và tổ chức đào tạo phù hợp với thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này đối với trình độ trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật có đào tạo trình độ trung cấp trên cơ sở thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Căn cứ tính đặc thù của ngành đào tạo, Hiệu trưởng/Giám đốc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật quyết định về độ tuổi tuyển sinh và thời gian đào tạo trình độ trung cấp đã được quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp học sinh có năng khiếu, tài năng đặc biệt, Hiệu trưởng/Giám đốc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật xem xét, quyết định về độ tuổi tuyển sinh thấp hơn nhưng phải đảm bảo chuẩn đầu ra theo quy định.
	Quảng Trị

- Đề nghị quy định thời gian đào tạo cho từng đối tượng, từng ngành cụ thể, phù hợp, không nên quy định khung chung như dự thảo,sẽ khó thực hiện và dễ dẫn đến vận dụng tùy tiện, không đảm bảo chất lượng đào tạo.(03 năm, 04 năm đối với học sinh có bằng tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên đào tạo các ngành âm nhạc, múa, sân khấu, xiếc, tạp kỹ thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn và các ngành thuộc nhóm ngành mỹ thuật.
	Tiếp thu ý kiến 

	Điện Biên
	
	Điện Biên

- Có 2 điểm d) trùng lặp đề nghị xem xét điều chỉnh.
	Tiếp thu ý kiến

	Kon Tum


	
	Kon Tum

- Không thống nhất (quy định 6 năm, 7 năm, 9 năm trong lúc đối tượng đào tạo không khác nhau nhiều), có thể gây nên tình trạng thiếu thống nhất khi triển khai hoặc áp dụng tùy tiện ở các cơ sở đào tạo

- Quy định không cụ thể nên có thể gây khó khăn trong quá trình triển khai vì phải dẫn chiếu rất nhiều văn bản. Đề nghị quy định chi tiết hơn.
	Tiếp thu ý kiến và sẽ điều chỉnh trong nội dung dự thảo.

	Đắk Lắk


	
	Đắk Lắk

- Điểm đ, khoản 2, Điều 6 “d) 07 năm đối với…” thành đ) 07 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có tuổi từ 11 đến 14 tuổi đào tạo các ngành âm nhạc thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn".
	Tiếp thu ý kiến

	An Giang

Thanh Hóa

Quảng Trị

Ninh Thuận
	
	An Giang, Thanh Hóa, Quảng Trị, Ninh Thuận

- Sắp xếp lại thứ tự các điểm cho phù hợp, vì bị trùng 2 điểm d

- Bỏ cụm từ “trở lên” sau cụm từ “đã hoàn thành chương trình tiểu học” vì lặp lại 2 lần cụm từ “trở lên” .
	Tiếp thu ý kiến 

	Lạng Sơn
	Điều 7. Các hoạt động đào tạo gắn với trình độ đào tạo và thời gian đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật
1. Các hoạt động đào tạo đối với đào tạo trình độ đại học: Danh mục ngành đào tạo; chế độ làm việc của giảng viên; mô hình lớp học và số sinh viên trong một lớp học; chỉ tiêu đào tạo liên thông giữa các trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học; điều kiện, trình tự thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; kiểm định chất lượng giáo dục đại học và các nội dung liên quan đến tổ chức và quản lý đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuậttheo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Các hoạt động đào tạo đối với giáo dục nghề nghiệp: Danh mục ngành, nghề đào tạo; điều kiện đầu vào, khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; mô hình lớp học và số lượng giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên trong một lớp học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo đặc thù; điều kiện đầu tư, thẩm quyền, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các nội dung liên quan đến tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

3. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đa ngành có đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật được áp dụng các quy định tại Nghị định này trên cơ sở có ý kiến thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành trên cơ sở phối hợp xây dựng và thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Nghị định này, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và thực hiện nhiệm vụ sau đây: 
a) Chỉ đạo, tổ chức xây dựng nội dung chuyên môn, nghiệp vụ, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo đối với các ngành, nghề đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, phối hợp để Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành và hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền.
b) Chỉ đạo, tổ chức xây dựng quy định khối lượng học tập tối thiểu, khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp các ngành, nghề quy định tại khoản 2 điều 6 Nghị định này.

c) Phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xác định danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp; hướng dẫn đầu tư, đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tổ chức xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật, danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của từng trình độ đào tạo đối với các ngành, nghề đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

d) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, hướng dẫn thực hiện nội dung chuyên môn, nghiệp vụ về chuẩn giảng viên; hướng dẫn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giảng viên đối với các ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật theo quy định.
	Lạng Sơn

Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quy định cụ thể hơn đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa ngành có đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật để địa phương có căn cứ áp dụng thực hiện.
	Trong khoản 3 đã quy định, Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đa ngành có đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật được áp dụng các quy định tại Nghị định này trên cơ sở có ý kiến thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Như vậy, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa ngành có đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật để địa phương được áp dụng theo những quy định tại Nghị định này và các quy định liên quan.

	
	Điều 8. Giảng viên và chính sách với giảng viên của cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật
1. Tiêu chuẩn giảng viên đối với người có danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú hoặc có trình độ chuyên môn cao tham gia đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trên cơ sở thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
2. Giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này và quy định pháp luật liên quan.

3. Giảng viên có học hàm, học vị công tác tại cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được kéo dài thời gian làm việc khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giáo dục đại học. 
	
	

	
	Điều 9. Nhà giáo và chính sách đối với giảng viên, nhà giáo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật

1. Tiêu chuẩn nhà giáo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật thực hiện theo quy định tại các Điều 53, 54 Luật Giáo dục nghề nghiệp. Trường hợp đặc biệt do yêu cầu đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, nhà giáo không đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định việc sử dụng nhà giáo trên cơ sở thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Có chế độ khuyến khích năng lực sáng tạo đối với nhà giáo giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật có các tác phẩm biểu diễn, công trình sáng tác nghệ thuật có giá trị cao, được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng hoặc hướng dẫn học sinh, sinh viên đoạt giải chính thức tại các cuộc thi nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật trong nước và quốc tế. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành quy định chi tiết khoản này. 

3. Nhà giáo có học hàm, học vị, là nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú hoặc có trình độ chuyên môn cao công tác tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được kéo dài thời gian làm việc khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giáo dục đại học.
	
	

	Tuyên Quang


	Điều 10. Chính sách đối với người học

1. Đối tượng hưởng chính sách

a) Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục, bao gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, Đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

b) Học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, gồm: Tuồng, chèo, cải lương; múa hát, nhã nhạc cung đình; xiếc, tạp kỹ, múa, thanh nhạc, nhạc hơi, nhạc dây, nhạc gõ, điện ảnh, mỹ thuật.

2. Học phí: Giảm 70% học phí, cho các đối tượng sau:

a) Học sinh, sinh viên theo điểm a khoản 1 Điều này.

b) Học sinh, sinh viên học chuyên ngành tuồng, chèo, cải lương; múa hát, nhã nhạc cung đình; xiếc, tạp kỹ, múa theo điểm b khoản 1 Điều này.

3. Chế độ bồi dưỡng nghề

a) Mức 40% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng với học sinh, sinh viên theo điểm a khoản 1 Điều này đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tư thục và học sinh, sinh viên theo điểm b khoản 1 Điều này thuộc các chuyên ngành: tuồng, chèo, cải lương; múa hát, nhã nhạc cung đình; xiếc, tạp kỹ, thanh nhạc, nhạc hơi, múa.

b) Mức 30% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng áp dụng đối với học sinh, sinh viên theo điểm b khoản 1 Điều thuộc chuyên ngành quay phim, mỹ thuật.

c) Mức 20% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng áp dụng đối với học sinh, sinh viên theo điểm b khoản 1 Điều này thuộc chuyên ngành nhạc dây, nhạc gõ và các chuyên ngành khác của điện ảnh (trừ chuyên ngành quay phim đã được quy định tại điểm b khoản này).

d) Học sinh, sinh viên theo điểm a khoản 1 Điều này học các ngành, nghề nghệ thuật chuyên sâu đặc thù tại các cơ sở đào tạo tư thục được hưởng chế độ bồi dưỡng nghề theo điểm a khoản này không vượt quá mức quy định của các ngành đào tạo tương ứng trong các cơ sở đào tạo nghệ thuật công lập.

4. Chế độ trang bị học tập

a) Trang bị học tập theo hình thức cấp một năm 1 lần theo phụ lục I của Nghị định này đối với học sinh, sinh viên theo điểm a khoản 1 Điều này theo học tại các cơ sở giáo dục tư thục.

b) Trang bị học tập theo hình thức cấp một năm 1 lần theo phụ lục II của Nghị định này đối với học sinh, sinh viên các chuyên ngành: tuồng, chèo, cải lương; múa hát, nhã nhạc cung đình; xiếc, tạp kỹ, múa và mỹ thuật được quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

5. Hỗ trợ tác phẩm tốt nghiệp

a) Hỗ trợ tác phẩm tốt nghiệp với đối tượng theo khoản 1 Điều này.

b) Bộ Tài chính quy định mức chi hỗ trợ tác phẩm tại khoản 1 Điều này theo thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Phương thức chi trả 

a) Chế độ bồi dưỡng nghề chỉ được hưởng đối với những tháng học tập và trả vào đầu tháng. 

b) Chế độ trang bị học tập được cấp với thời hạn sử dụng trong 12 tháng.

c) Hỗ trợ tác phẩm tốt nghiệp được thực hiện 01 lần, chi trả sau khi Hội đồng xét tốt nghiệp của Nhà trường công nhận đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

7. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Ngân sách nhà nước có trách nhiệm cấp bù trực tiếp học phí, bồi dưỡng nghề, trang bị học tập và hỗ trợ tác phẩm tốt nghiệp cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để thực hiện chính sách quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều này. 

b) Các cơ sở giáo dục công lập dự toán kinh phí để thực hiện chế độ ưu đãi được quy định và bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm dành cho đào tạo, trình cơ quan chủ quản cấp trên phê duyệt theo quy định của pháp luật. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi theo số lượng người học thực tế và phải thực hiện đúng mục đích.

c) Nhà nước bố trí kinh phí trực tiếp tiền hỗ trợ chế độ giảm học phí, bồi dưỡng nghề quy định tại Nghị định này cho học sinh, sinh viên học tập tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tư thục.

8. Người học có năng khiếu vượt trội trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được đào tạo, bồi dưỡng để phát triển tài năng ở trong nước và nước ngoài theo các chương trình, đề án của Chính phủ.
	Tuyên Quang

- Bổ sung thêm “nghệ thuật hát Then”vào các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục.
	Các ngành, nghề đã được quy định trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nghị định không quy định mới các ngành, nghề mới.

	An Giang
	
	An Giang

- Đề nghị bổ sung quy định giảm 50% học phí, cho các đối tượng học sinh, sinh viên học chuyên ngành thanh nhạc, nhạc hơi, nhạc dây, nhạc gõ, điện ảnh, mỹ thuật theo điểm b khoản 1 Điều này

- Bổ sung các chuyên ngành thanh nhạc, nhạc hơi được hưởng mức 20% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng
	Các ngành, nghề đã được quy định trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nghị định không quy định các mức ưu đãi khác.

	Đắk Lắk


	
	Đắk Lắk

- Đề nghị sửa thành " b) Mức 30% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng áp dụng đối với học sinh, sinh viên theo điểm b khoản 1 Điều này thuộc chuyên ngành quay phim, mỹ thuật."
	Các ngành, nghề đã được quy định trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nghị định không quy định các mức ưu đãi khác.

	Điện Biên
	Điều 11. Chính sách giải quyết việc làm và các chính sách khác

1. Người học trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật sau khi đã tốt nghiệp, có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được tiếp nhận vào làm viên chức theo điểm b, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể:

a) Các trường hợp sau được tiếp nhận vào làm viên chức:

- Tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước và nước ngoài;

- Có ít nhất 1 giải Vàng quốc gia trong nước hoặc khu vực, quốc tế của cá nhân;

- Có ít nhất 2 giải Bạc quốc gia trong nước hoặc 02 giải Bạc khu vực, quốc tế của cá nhân.

b) Trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm.

2. Ngoài các chính sách theo quy định tại các khoản 1 của Điều này và Điều 10 của Nghị định này, người học trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật được hưởng các chính sách khác khi phù hợp với đối tượng, đáp ứng các điều kiện quy định theo các Điều 62, 64 Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều 62 Luật Giáo dục đại học, các Điều 84, 85, 86, 87, 88 Luật Giáo dục và các quy định pháp luật có liên quan.
	Điện Biên

Tại điểm a, khoản 1, điều 11: “Tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước và nước ngoài” đề nghị xem xét điều chỉnh thành “tốt nghiệp cao đẳng trở lên loại giỏi tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước và nước ngoài”.
	Nghiên cứu để bổ sung, điều chỉnh.

	Ninh Thuận
	
	Ninh Thuận

Xem xét điều chỉnh thành ''Tốt nghiệp Trung cấp trở lên loại giỏi tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước và nước ngoài''.
	Nghiên cứu để bổ sung, điều chỉnh.

	Lâm Đồng
	
	Lâm Đồng

Mở rộng đối tượng được tiếp nhận vào làm viên chức quy định tại khoản a, điểm 1, điều 11 là: “Tốt nghiệp trung cấp trở lên loại giỏi tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước và nước ngoài”.
	Nghiên cứu để bổ sung, điều chỉnh.

	An Giang


	Điều 12. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thi hành Nghị định này.
	An Giang

Đề nghị cơ quan soạn thảo quan tâm đánh giá tác động đối với nội dung quy định này, đồng thời lấy ý kiến trực tiếp các cơ sở giáo dục có liên quan để có sự thống nhất, phù hợp thực tiễn.
	Ban soạn thảo đã thực hiện quy trình theo quy định hiện hành.

	
	Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật đã được thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trước ngày Nghị định này có hiệu lực:

a)  Được tiếp tục thực hiện theo quyết định, giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp phù hợp với các quy định về trình độ đào tạo, thời gian đào tạo được quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan.

b) Phải điều chỉnh lại cho phù hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nếu chưa phù hợp với quy định về trình độ đào tạo, thời gian đào tạo được quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan.

2. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật đang gửi hồ sơ, đề án về việc thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa được cơ quan hoặc người có thẩm quyền ra quyết định thành lập hoặc cấp phép hoạt động thì phải rà soát, hoàn chỉnh lại hồ sơ, đề án cho phù hợp với quy định tại Nghị định này và gửi lại cơ quan hoặc người có thẩm quyền xem xét quyết định.
	
	

	
	Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày      tháng    năm 2022

2. Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật và Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.
	
	

	
	Điều 15. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
	
	


3. Tiếp thu và giải trình ý kiến của các Cục, Vụ thuộc Bộ VHTTDL
.
	Đơn vị

góp ý kiến
	Dự thảo Nghị định 
	Ý kiến góp ý
	Tiếp thu, giải trình

	Thanh tra Bộ
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về trình độ đào tạo; liên thông giữa các trình độ đào tạo; hoạt động đào tạo; nhà giáo và người học đối với đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật. 


	Thanh tra Bộ 

Bổ sung tên ngành nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật để thuận lợi cho việc việc áp dụng đối với cơ sở đào tạo. Theo dự thảo Nghị định, ngành, nghề đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật là các ngành, nghề đào tạo thuộc các lĩnh vực: Âm nhạc, múa, xiếc, tạp kỹ, sân khấu, điện ảnh và mỹ thuật nhưng chưa được nêu cụ thể trong nội dung Nghị định mà chỉ đưa trong Phụ lục (Phụ lục 1).
	Bảo lưu ý kiến vì danh mục ngành nghề đã được quy định trong phụ lục.

	Thanh tra Bộ
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các đại học, trường đại học, học viện và các cơ sở khác được phép đào tạo trình độ đại học (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học); trường trung cấp, trường cao đẳng (sau đây gọi chung cơ sở giáo dục nghề nghiệp) có tổ chức đào tạo ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật cung cấp nguồn tuyển sinh cho trình độ đại học. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị định này.

3. Nghị định này không áp dụng đối với đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên lĩnh vực nghệ thuật và các khóa đào tạo từ 01 năm trở xuống.
	Thanh tra Bộ 

Khoản 1: Làm rõ hoặc viết lại câu “Các đại học” cho phù hợp hơn theo Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học.


	Bảo lưu ý kiến, vì “đại học” được sử dụng cho đại học quốc gia và đại học vùng. 

	Vụ Pháp chế


	Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật” là các cơ sở  giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chỉ đào tạo hoặc chủ yếu đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

2. “Cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật” là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có đào tạo một số ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.


	Vụ Pháp chế:

- Tại Điều 3: 

+ Đề nghị nghiên cứu, quy định rõ nội hàm các khái niệm “Cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật” và “Cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật”. Quy định tại dự thảo Nghị định chưa xác định và phân biệt được mức độ “chủ yếu đào tạo…” và “có đào tạo…” giữa hai loại cơ sở giáo dục này. 

+ Đề nghị cân nhắc cụm từ “Cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật” vì cụm từ này được giải thích từ ngữ tại Điều 3 song không sử dụng tại các nội dung khác của dự thảo Nghị định. 

+ Ngoài ra, đề nghị rà soát cụm từ “cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật” tại khoản 5 Điều 9 , khoản 2 Điều 15 để cân nhắc đưa vào giải thích từ ngữ tại Điều 3
	- Tiếp thu ý kiến của Vụ Pháp chế và đã có chỉnh sửa.

- Bảo lưu ý kiến của Cục Văn hóa cơ sở, vì ngành nghề chuyên sâu đặc thù đã được quy định tại điều 4. 

- Tiếp thu các ý kiến về diễn đạt cảu các đơn vị khác.

	Thanh tra Bộ


	
	Thanh tra Bộ

+ Gộp 02 khoản thành 1. 

+ Bổ sung giải thích từ ngữ của những chuyên ngành đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, thế nào là chuyên ngành đặc thù và gồm các ngành nghề nào. 
	

	Vụ Thư viện


	
	Vụ Thư viện: 

Tại Điều 3, đề nghị Ban soạn thảo rà soát nghiên cứu biên tập lại nội dung về giải thích thuật ngữ bảo đảm tính dễ hiểu, dễ áp dụng. Trong trường hợp bảo lưu nội dung như dự thảo, đề nghị cân nhắc việc đưa các nội dung này vào các điều khoản trong Nghị định (thay vì để tại điều giải thích từ ngữ).
	

	Vụ KHCNMT
	Điều 4. Ngành, nghề đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật

1. Ngành, nghề đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật có yếu tố sau đây:

a) Người học phải có năng khiếu, tuyển sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau phụ thuộc vào ngành, nghề và trình độ đào tạo; 

b) Đào tạo kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và truyền nghề; liên thông, liên tục trong thời gian dài; quy mô đào tạo nhỏ, mô hình tổ chức lớp học linh hoạt; kết hợp đào tạo chuyên môn nghệ thuật với giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa đối với trình độ trung cấp;

c) Nhà giáo đồng thời giảng dạy nhiều trình độ; vừa giảng dạy vừa tham gia biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật. 

2. Ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trình độ đại học quy định trong danh mục ngành, nghề tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh, bổ sung danh mục ngành, nghề đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật quy định tại khoản 2 Điều này phù hợp với thực tế của Việt Nam, yêu cầu quản lý giáo dục, đào tạo và hội nhập quốc tế.
	Vụ KHCNMT 

Tại Điều 4, đề nghị làm rõ nội dung và cách diễn đạt chặt chẽ hơn, để thấy được tính đặc thù của lĩnh vực nghệ thuật so với các ngành, nghề khác
	- Tiếp thu ý kiến.

	Vụ Pháp chế


	Điều 5. Mục tiêu đào tạo ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật

1. Phát hiện, tuyển chọn học sinh có năng khiếu nghệ thuật để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là nòng cốt, chủ đạo trong hoạt động văn hóa nghệ thuật của đất nước; có đức, có tài, có năng lực biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật mang tầm quốc gia, quốc tế.

2. Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa nghệ thuật của Việt Nam và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.
	Vụ Pháp chế: 

 Đề nghị chỉnh sửa khoản 1 Điều 5, bảo đảm yêu cầu diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


	Bảo lưu ý kiến của Cục Văn hóa cơ sở, lý do cần quy định về mục tiêu đào tạo gắn với tính đặc thù và làm căn cứu cho các quy định tại dự thảo Nghị định.

Tiếp thu ý kiến của Vụ pháp chế.

	Cục Văn hóa cơ sở
	
	Cục Văn hóa cơ sở

Bỏ Điều 5 về mục tiêu đào tạo ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, xem xét, nghiên cứu đưa nội dung này vào quan điểm chỉ đạo xây dựng Nghị định tại dự thảo Tờ trình
	

	Vụ Pháp chế


	Điều 6. Trình độ đào tạo của giáo dục đại học các ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật
1. Trình độ đại học đối với ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật là trình độ của người đã tốt nghiệp các chương trình có khối lượng học tập tối thiểu, cụ thể như sau:

a) Có khối lượng học tập tối thiểu từ 120 tín chỉ trở lên đối với người đã hoàn thành khối lượng học tập tối thiểu và thời gian học trình độ trung cấp các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Nghị định này, tuyển sinh đầu vào từ người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành, nghề chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định này. 

b) Có khối lượng học tập từ 120 tín chỉ trở lên đối với người đã tốt nghiệp phổ thông trung học, tuyển sinh đầu vào theo hình thức kết hợp thi tuyển hoặc xét tuyển các môn văn hóa và năng khiếu các ngành, nghề đào tạo chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật. 
2. Trình độ thạc sỹ đối với ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật là trình độ của người đã tốt nghiệp các chương trình có khối lượng học tập từ 60 tín chỉ trở lên đối với người có bằng tốt nghiệp đại học theo quy định tại khoản 1 Điều này và quy định của pháp luật liên quan.

3. Trình độ tiến sỹ đối với ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật là trình độ của người đã tốt nghiệp các chương trình có khối lượng học tập từ 90 tín chỉ trở lên đối với người có bằng tốt nghiệp thạc sỹ theo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc có khối lượng học tập từ 120 tín chỉ trở lên đối với người có bằng tốt nghiệp đại học theo quy định tại khoản 1 Điều này và quy định của pháp luật liên quan.
	Vụ Pháp chế

- Đề nghị bổ sung cụm từ “ban hành kèm theo” sau cụm từ “tại Phụ lục 2” tại điểm a khoản 1 Điều 6 và bổ sung từ “tối thiểu” sau cụm từ “Có khối lượng học tập” tại điểm b khoản 1 Điều 6

- Đề nghị rà soát, thống nhất cụm từ “khối lượng học tập tối thiểu” và cụm từ “khối lượng kiến thức tối thiểu” tại khoản 1 Điều 6, khoản 3 Điều 9, điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 14, và Phụ lục 2
	Tiếp thu ý kiến của Vụ Pháp chế.

Bảo lưu ý kiến của Vụ Khoa học công nghệ và môi trường vì trình độ thạc sỹ và tiến sĩ đã được thể hiện trong “giáo dục đại học”, do vậy không cần ghi cụ thể.



	Vụ KHCNMT


	
	Vụ KHCNMT

Tại Điều 6 nội dung có đề cập đến trình độ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đối với ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật. Vì vậy, tiêu đề của Điều này đề nghị bổ sung thêm “trình độ sau đại học”
	

	Vụ Pháp chế


	Điều 7. Liên thông giữa các trình độ đào tạo của giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật 

1. Cơ sở giáo dục đại học đã và đang tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ hoặc niên chế hình thức chính quy được ít nhất 03 (ba) khóa liên tục khi quyết định thực hiện tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy đủ điều kiện được tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học đối với ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

2. Người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật có thể học tiếp các chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng chuyên môn phù hợp.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông vừa làm vừa học thuộc tổng chỉ tiêu được xác định hằng năm theo từng ngành đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học không vượt quá 50% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học tương ứng theo ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.
	Vụ Pháp chế

Đề nghị chỉnh sửa khoản 1, khoản 3 Điều 7 bảo đảm yêu cầu diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


	Tiếp thu ý kiến của Vụ Pháp chế

	
	Điều 8. Tổ chức tuyển sinh trình độ đại học ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật

1. Nguồn tuyển sinh trình độ đại học các ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật từ học sinh tốt nghiệp trung cấp ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc tốt nghiệp trung học phổ thông và có năng khiếu nghệ thuật tương đương.
2. Tuyển sinh trình độ đại học các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật thực hiện theo các phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển, hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển các môn văn hóa và năng khiếu do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định theo quy định của Nghị định này và quy định hiện hành có liên quan.

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.
	
	

	Vụ Pháp chế


	Điều 9. Thời gian đào tạo đối với trình độ của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp các ngành, nghề sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật
1. Thời gian đào tạo các trình độ: cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật thực hiện theo quy định hiện hành và các quy định tại Nghị định này.
2. Thời gian đào tạo trình độ trung cấp gắn với đối tượng là nguồn tuyển sinh của trình độ đại học các ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật như sau:

a) 02 năm đối với học sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương đào tạo các ngành, nghề trong lĩnh vực nghệ thuật.
b) 03 năm đối với học sinh có bằng tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên đào tạo các ngành, nghề thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn và nhóm ngành mỹ thuật.

c) 04 năm đối với học sinh có bằng tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên đào tạo các ngành, nghề thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn và nhóm ngành mỹ thuật.
d) 05 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có độ tuổi từ 11 đến 18 tuổi đào tạo ngành, nghề nghệ thuật biểu diễn xiếc, tạp kỹ thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn.

đ) 06 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có tuổi từ 12 đến 14 tuổi đào tạo các ngành, nghề thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn.

e) 07 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có tuổi từ 11 đến 14 tuổi đào tạo các ngành, nghề thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn.

g) 09 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có tuổi từ 09 đến 14 tuổi đào tạo các ngành, nghề thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn.

3. Khối lượng học tập tối thiểu gắn với thời gian đào tạo và đối tượng tuyển sinh các ngành, nghề chuyên môn đặc thù lĩnh vực nghệ thuật quy định tại khoản 2 Điều này quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này được cấp bằng trung cấp tương đương với bậc 4 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

4. Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành quy định về tuyển sinh và tổ chức đào tạo phù hợp với thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh các ngành, nghề chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật trình độ trung cấp tạo nguồn của giáo dục đại học ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật theo quy định tại khoản 2 Điều này trên cơ sở thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
5. Căn cứ tính đặc thù của ngành đào tạo, Hiệu trưởng hoặc Giám đốc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật quyết định về độ tuổi tuyển sinh và thời gian đào tạo trình độ trung cấp đã được quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp học sinh có năng khiếu, tài năng đặc biệt, Hiệu trưởng hoặc Giám đốc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp xem xét, quyết định về độ tuổi tuyển sinh thấp hơn nhưng phải đảm bảo chuẩn đầu ra theo quy định
	Vụ Pháp chế

Đề nghị rà soát, thống nhất cụm từ “có độ tuổi từ” và cụm từ “có tuổi từ” tại điểm d, đ, e, g khoản 2 Điều 9

- Đề nghị rà soát, thống nhất cụm từ “khối lượng học tập tối thiểu” và cụm từ “khối lượng kiến thức tối thiểu” tại khoản 3 Điều 9
	Tiếp thu ý kiến.

	Vụ Tổ chức cán bộ


	Điều 10. Tổ chức và quản lý đào tạo của cơ sở giáo dục đại học ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật

1. Cơ sở giáo dục đại học được tổ chức hoạt động giáo dục thường xuyên để đáp ứng hoạt động đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

2. Cơ sở giáo dục đại học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp để đào tạo các ngành, nghề chuyên môn đặc thù trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

3. Cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được phép thành lập trường phổ thông năng khiếu, trung tâm giáo dục thường xuyên để giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa phù hợp với đặc thù ngành, nghề đào tạo theo quy định tại Khoản 1 Điều này và Điều 11 của Nghị định này; tạo điều kiện cho người học phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học chương trình giáo dục nghề nghiệp tạo nguồn cho giáo dục đại học ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật. 

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông và việc tổ chức giảng dạy văn hóa phù hợp với điều kiện của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật trên cơ sở phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

5. Cơ sở giáo dục đại học đóng trên địa bàn cung cấp các chương trình giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học căn cứ nhu cầu của địa phương và đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức đào tạo liên thông giữa các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.
	Vụ Tổ chức cán bộ

a) Tại Điều 10 và Điều 11 dự thảo Nghị định quy định về thẩm quyền, trình tự thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động của Trung
tâm giáo dục thường xuyên và trường phổ thông năng khiếu thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật. Đề nghị nghiên cứu xem xét một số nội dung sau: 

(1) Đối với Trường phổ thông năng khiếu:
- Theo dự thảo Nghị định, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được phép đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đối với các ngành nghệ thuật thì việc thành lập Trường phổ
thông năng khiếu trực thuộc có thật sự cần thiết khi trùng lặp, chồng chéo về đối tượng là người học.
- Các nội dung quy định về loại hình trường này tại dự thảo Nghị định chưa rõ. Đề nghị nghiên cứu, giải trình làm rõ.

(2) Đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên
- Về thẩm quyền thành lập: Dự thảo Nghị định mới chỉ quy định thẩm quyền thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên (Trung tâm) thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật thuộc tỉnh, thành phố, chưa quy định nội dung liên quan đến các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành. Đề nghị nghiên cứu, giải trình làm rõ. Ngoài ra cần lưu ý, theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học, việc thành lập đơn vị trực thuộc cơ sở giáo dục đại học thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng trường.

- Về điều kiện thành lập Trung tâm:
Ngoài những nội dung quy định tại dự thảo Nghị định cần tham chiếu các quy định của pháp luật hiện hành (Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự
nghiệp công lập; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;…) để xác định rõ và đầy đủ vị trí pháp lý; mô hình tổ chức và hoạt động; điều kiện, thủ tục thành lập Trung tâm. 

- Về một số khó khăn, vướng mắc khác khi thành lập Trung tâm 

+ Giáo viên của Trung tâm xếp hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên  trung học phổ thông do đó khi thành lập Trung tâm các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ phải được bổ sung biên chế riêng. Điều này sẽ khó khăn cho cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ quan chủ quản (UBND cấp tỉnh; bộ, ngành) trong bối cảnh thực hiện tinh giản biên chế hiện nay. 

+ Một trong những điều kiện quan trọng để thành lập Trung tâm theo dự thảo Nghị định là “Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị; đủ các phòng học, phòng thực hành, phòng biểu diễn, có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập theo yêu cầu thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên và đáp ứng được yêu cầu đào tạo ngành nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật”. Điều này sẽ rất khó khăn đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo
dục nghề nghiệp và cơ quan chủ quản (UBND cấp tỉnh; bộ, ngành) trong bối cảnh đại dịch Covid hoành hành; cả nước tích cực triển khai thực hiện tiết kiệm, giảm chi ngân sách nhà nước theo Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ; đồng thời khó khăn trong việc bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng Trung tâm.
	Tiếp thu ý kiến của Vụ Tổ chức cán bộ về việc xác định bổ sung thêm căn cứ pháp lý cho phù hợp.

	Vụ Pháp chế


	Điều 11. Điều kiện, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên và trường phổ thông năng khiếu trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật

1. Điều kiện thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
a) Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định phù hợp với quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

b) Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị: đủ các phòng học, phòng thực hành, phòng biểu diễn, có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập theo yêu cầu thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên và đáp ứng được yêu cầu đào tạo ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

c) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cụ thể điểm b khoản 1 Điều này.

2. Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

b) Hồ sơ gồm:

- Công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật;

- Công văn đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Công văn đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh của cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật;

- Đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên nêu rõ nhu cầu của việc cho phép hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên; phương hướng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định tại điểm a, b khoản 1 của Điều này;

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

c) Trình tự thực hiện: Theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Sáp nhập, chia, tách, giải thể, đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật theo quy định của pháp luật hiện hành. 

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

5. Thành lập trường phổ thông năng khiếu trực thuộc các cơ sở giáo dục giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật thực hiện theo quy định hiện hành.
	Vụ Pháp chế

- Tại Điều 11:

+ Đề nghị cân nhắc quy định tại điểm b khoản 1: Địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị của trung tâm giáo dục thường xuyên phải có “phòng biểu diễn” vì khoản 3 Điều 10 quy định “Cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được phép thành lập trường phổ thông năng khiếu, trung tâm giáo dục thường xuyên để giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa”. 

+ Đề nghị cân nhắc nội dung quy định về thành phần hồ sơ: Công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật vì tại điểm a khoản 2 của Điều này đã quy định “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” 

+ Đề nghị xây dựng Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính đối với thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu, đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

 + Đề nghị cân nhắc: tên Điều 11 là “Điều kiện, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên và trường phổ thông năng khiếu trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật” nhưng khoản 5 quy định việc thành lập trường phổ thông năng khiếu trực thuộc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù thực hiện theo quy định hiện hành chung cho các trường phổ thông năng khiếu trong lĩnh vực khác. 

+ Đề nghị rà soát danh mục các ngành, nghề đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại Phụ lục 1 đảm bảo đúng quy định tại khoản 1 Điều 4 của Dự thảo. 

+ Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo nghị định để bổ sung, hoàn thiện nội dung Điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành
	Tiếp thu một phần ý kiến của Vụ pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Thư viện để quy định phù hợp hơn. Tuy nhiên, việc thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu lĩnh vực nghệ thuật bám sát quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp với tính đặc thù của đào tạo lĩnh vực nghệ thuật.



	Vụ Tổ chức cán bộ


	
	Vụ Tổ chức cán bộ

a) Tại Điều 10 và Điều 11 dự thảo Nghị định quy định về thẩm quyền, trình tự thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động của Trung
tâm giáo dục thường xuyên và trường phổ thông năng khiếu thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật. Đề nghị nghiên cứu xem xét một số nội dung sau: 

(1) Đối với Trường phổ thông năng khiếu:
- Theo dự thảo Nghị định, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được phép đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đối với các ngành nghệ thuật thì việc thành lập Trường phổ thông năng khiếu trực thuộc có thật sự cần thiết khi trùng lặp, chồng chéo về đối tượng là người học.
- Các nội dung quy định về loại hình trường này tại dự thảo Nghị định chưa rõ. Đề nghị nghiên cứu, giải trình làm rõ.

(2) Đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên
- Về thẩm quyền thành lập: Dự thảo Nghị định mới chỉ quy định thẩm quyền thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên (Trung tâm) thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật thuộc tỉnh, thành phố, chưa quy định nội dung liên quan đến các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành. Đề nghị nghiên cứu, giải trình làm rõ. Ngoài ra cần lưu ý, theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, việc thành lập đơn vị trực thuộc cơ sở giáo dục đại học thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng trường.
- Về điều kiện thành lập Trung tâm:
Ngoài những nội dung quy định tại dự thảo Nghị định cần tham chiếu các quy định của pháp luật hiện hành (Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự
nghiệp công lập; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;…) để xác định rõ và đầy đủ vị trí pháp lý; mô hình tổ chức và hoạt động; điều kiện, thủ tụcm thành lập Trung tâm. 

- Về một số khó khăn, vướng mắc khác khi thành lập Trung tâm 

+ Giáo viên của Trung tâm xếp hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên  trung học phổ thông do đó khi thành lập Trung tâm các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ phải được bổ sung biên chế riêng. Điều này sẽ khó khăn cho cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ quan chủ quản (UBND cấp tỉnh; bộ, ngành) trong bối cảnh thực hiện tinh giản biên chế hiện nay. 

+ Một trong những điều kiện quan trọng để thành lập Trung tâm theo dự thảo Nghị định là “Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị; đủ các phòng học, phòng thực hành, phòng biểu diễn, có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập theo yêu cầu thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên và đáp ứng được yêu cầu đào tạo ngành nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật”. Điều này sẽ rất khó khăn đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo
dục nghề nghiệp và cơ quan chủ quản (UBND cấp tỉnh; bộ, ngành) trong bối cảnh đại dịch Covid hoành hành; cả nước tích cực triển khai thực hiện tiết kiệm, giảm chi ngân sách nhà nước theo Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.


	

	Vụ 

KHCNMT


	
	Vụ KHCNMT:

Một số nội dung quy định, đặc biệt là về điều kiện, thầm quyền thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên và trường phổ thông năng khiếu trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật đang chưa cụ thể, gây khó khăn trong việc nghiên cứu, triển khai thực hiện. Cân nhắc làm rõ quy định hiện hành về vấn đề gì hoặc dẫn chiếu các văn bản liên quan cho cụ thể hơn
	

	Vụ Thư viện
	
	Vụ Thư viện

Tại Điều 11, đề nghị rà soát về điều kiện, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động đối với trung tâm giáo dục thường xuyên và trường phổ thông năng khiếu trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật bảo đảm thống nhất với quy định của Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
	

	Vụ Tổ chức cán bộ


	Điều 12. Nhà giáo giảng dạy ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp
1. Nhà giáo giảng dạy ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại các cơ sở giáo dục đại học được quy định như sau:

a) Nhà giáo giảng dạy ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật ở các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 54 Luật Giáo dục đại học. Trường hợp nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú tham gia đào tạo hướng dẫn thực hành đối với ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật các trình độ của giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trên cơ sở phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Nhà giáo giảng dạy ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục đại học được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này và quy định pháp luật liên quan.

c) Nhà giáo có có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học, tham gia giảng dạy các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.  

2. Nhà giáo giảng dạy ngành, nghề chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định như sau:

a) Nhà giáo giảng dạy ngành, nghề chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại các Điều 53, 54 Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định của Nghị định này. Việc sử dụng nhà giáo trong trường hợp không đáp ứng được quy định tại Điều 54 Luật Giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định trên cơ sở phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Nhà giáo là nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú giảng dạy ngành, nghề chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật; nhà giáo giảng dạy thực hành các ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng phụ cấp thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

c) Nhà giáo là tiến sĩ, nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú công tác trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đào tạo ngành, nghề chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, nếu có đủ sức khỏe, tự nguyện kéo dài thời gian làm việc và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu, có thể nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn để làm việc về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về lao động.
	Vụ Tổ chức cán bộ:  

Tại Điều 12 dự thảo Nghị định quy định về nhà giáo giảng dạy ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Đề nghị nghiên cứu xem xét một số nội dung về chế độ, chính sách sau:

(1) Tại điểm b khoản 1 Điều 12 dự thảo Nghị định quy định “Nhà giáo giảng dạy ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục đại học được hưởng cácchính sách, chế độ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này và quy định phápluật liên quan.”, tại điểm b khoản 2 Điều 12 dự thảo Nghị định quy định “Nhà giáo là nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú giảng dạy ngành, nghề chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật; nhà giáo giảng dạy thực hành các ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng phụ cấp thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.”. Quy định như dự thảo Nghị  định không rõ chế độ, chính sách đặc thù mà nhà giáo giảng dạy ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được hưởng so với các quy định hiện hành.

Hiện nay, nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp (bao gồm giảng dạy ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật) được hưởng các chế độ, chính sách như sau: 

- Nhà giáo đang công tác tại trường chuyên biệt (bao gồm cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp) được hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Thông tư số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 hướng dẫn Nghị định số 61/2006/NĐ-CP. 

- Nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập (bao gồm cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp) được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

- Nhà giáo là nghệ nhân, người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành được hưởng phụ cấp đặc thù; nhà giáo dạy thực hành những ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định tại Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Theo các quy định hiện hành nêu trên, nhà giáo dạy ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục đại học không được hưởng phụ cấp đặc thù, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định tại Nghị định số 113/2015/NĐ-CP.

Vì vậy, nếu cần thiết phải quy định thêm chế độ, chính sách đối với nhà giáo giảng dạy ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục đại học thì đề nghị nghiên cứu bỏ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 dự thảo  ghị định và sửa đổi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 dự thảo Nghị định theo hướng quy định như sau: “Nhà giáo giảng dạy ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục đại học được hưởng các chính sách, chế độ của nhà giáo giảng dạy tại các cơ sở giáo dụcnghề nghiệp theo quy định của pháp luật.”
(2) Về quy định kéo dài thời gian làm việc đối ới nhà giáo giảng dạy ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật:

- Tại điểm c khoản 1 Điều 12 dự thảo Nghị định quy định “Nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học, tham gia giảng dạy các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.”. Việc kéo dài thời gian làm việc để giảng dạy, nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học (bao gồm nhà giáo tham gia
giảng dạy các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật) được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo
dục đại học. Quy định như dự thảo Nghị định không có đặc thù, vì vậy đề nghị cân nhắc bỏ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 dự thảo Nghị định.
- Tại điểm c khoản 2 Điều 12 dự thảo Nghị định quy định “Nhà giáo là tiến sĩ, nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú công tác trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đào tạo ngành, nghề chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, nếu có đủ sức khỏe, tự nguyện kéo dài thời gian làm việc và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu, có thể
nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn để làm việc về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định
của pháp luật về lao động.”

Tại khoản 5 Điều 58 của Luật Giáo nghề nghiệp quy định: “Nhà giáo là tiến sĩ, nghệ nhân hoặc có trình độ kỹ năng nghề cao công tác trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, nếu có đủ sức khỏe, tự nguyện kéo dài thời gian làm việc và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu, có thể nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn để làm việc về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về lao động”, nhưng đến nay chưa có văn bản hướng dẫn thi hành. Do vậy, quy định của dự thảo Nghị định làm rõ hơn quy định tại khoản 5
Điều 58 của Luật Giáo nghề nghiệp là phù hợp. Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu cân nhắc việc bổ sung thêm một số nội dung quy định (về thủ tục, trình tự xem xét kéo dài thời gian làm việc; chính sách đối với nhà giáo trong thời gian làm
việc kéo dài…) tại Nghị định để có thể thực hiện ngay việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo giảng dạy ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc quy định giao
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện tại Nghị định.
	- Tiếp thu một phần ý kiến của Vụ Tổ chức cán bộ, đã lược nội dung đã được quy định, có thể gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

- Tiếp thu ý kiến của Thanh tra Bộ.

	Thanh tra Bộ
	
	- Điều 12. Nhà giáo giảng dạy ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Khoản 2, điểm b: Sửa câu cuối “… được hưởng phụ cấp thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành” thành “được hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành của pháp luật”.
	

	Vụ Tổ chức  cán bộ


	Điều 13. Người học các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 

1. Người học được hưởng các chính sách về học bổng, trợ cấp xã hội, chế độ cử tuyển, tín dụng giáo dục, miễn, giảm phí dịch vụ công cộng thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Người học các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo; Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá - nghệ thuật; Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21 tháng 07 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá - nghệ thuật.
3. Người học các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật có năng khiếu vượt trội được đào tạo, bồi dưỡng để phát triển tài năng ở trong nước và nước ngoài theo các chương trình, đề án của Thủ tướng Chính phủ.

4. Người học các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật sau khi tốt nghiệp, có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được tiếp nhận vào làm viên chức, được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm trong thời gian tập sự theo điểm b, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước và nước ngoài.

b) Có ít nhất 1 giải Vàng quốc gia trong nước hoặc khu vực, quốc tế của cá nhân.

c) Có ít nhất 2 giải Bạc quốc gia trong nước hoặc 02 giải Bạc khu vực, quốc tế của cá nhân.

	Vụ Tổ chức cán bộ: Điều 13 dự thảo Nghị định, để đảm bảo phù hợp và thống nhất với nội dung quy định đề nghị nghiên cứu sửa tên điều theo hướng như sau: “Chính sách đối với người học các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp”


	- Bảo lưu ý kiến của Vụ TCCB vì để thống nhất với cách tiếp cận phù hợp với cách tiếp cận của điều 12 quy định về Nhà giáo và các chính sách đối vưới nhà giáo.
- Tiếp thu ý kiến của Thanh tra Bộ về diễn đạt.
- Tiếp thu ý kiến của Vụ Kế hoạch, Tài chính về cụ thể hóa các chế độ ưu đãi từ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
- Tiếp thu ý kiến của Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường về diễn đạt thuật ngữ. 



	Thanh tra Bộ


	
	Thanh tra Bộ: 

- Điều 13. Người học các ngành nghề chuyên sâu, đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

 Khoản 4, điểm a: Sửa câu đầu “Tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi” thành “Tốt nghiệp loại giỏi trình độ từ đại học trở lên”.
	

	Vụ Kế hoạch tài chính


	
	Vụ KHTC

- Tại Khoản 2 Điều 13 “ Người học các ngành nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp”: Hiện nay việc chi trả chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành, bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù theo quy định tại Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 và Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên trên thực tế, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa được cấp kinh phí thực hiện chế độ theo Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg (do Bộ Tài chính cho rằng đối tượng được hưởng theo Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg đã nằm trong Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg), do vậy tại Dự thảo Nghị định này đề nghị liệt kê chi tiết đối tượng được hưởng và các mức hưởng (không ghi chung chung là dược hưởng theo quy định tại các Quyết định của TTCP) để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên.
	

	Vụ KHCNMT
	
	Vụ KHCNMT: 

Khoản 4, Điều 13 cân nhắc dùng cụm từ “Giải Vàng, Bạc quốc gia trong nước”, từ “quốc gia” đã được hiểu là giải ở trong nước
	

	Cục Văn hóa cơ sở


	Điều 14. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Nghị định này, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và thực hiện nhiệm vụ sau đây: 
a) Chỉ đạo, tổ chức xây dựng và hướng dẫn thực hiện các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo đối với các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật. 
b) Chỉ đạo, tổ chức xây dựng quy định khối lượng học tập tối thiểu, khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp các ngành, nghề gắn với thời gian đào tạo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này.

c) Hướng dẫn đầu tư, đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tổ chức xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật, danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của từng trình độ đào tạo đối với các ngành, nghề đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thi hành Nghị định này về: Chế độ làm việc của giảng viên; kiểm định chất lượng giáo dục đại học và các nội dung liên quan đến tổ chức và quản lý đào tạo giáo dục đại học phù hợp với trình độ đại học các ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.
3. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thi hành Nghị định này về: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo đặc thù; điều kiện đầu tư, thẩm quyền, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; điều kiện đầu vào, khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các nội dung liên quan đến tổ chức và quản lý đào tạo giáo dục nghề nghiệp phù hợp với các quy định trình độ đại học ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại Nghị định này
 4. Bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền và trực tiếp quản lý cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp của bộ, ngành mình đào tạo ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật (nếu có) theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo phân cấp của Chính phủ; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đào tạo ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại địa phương theo thẩm quyền; thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại địa phương theo thẩm quyền.
6. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được phép áp dụng quy định tại Nghị định này để tạo nguồn tuyển sinh trình độ đại học các ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.
	Cục Văn hóa cơ sở: 

Tại khoản 1, Điều 14 đề nghị bỏ cụm từ “và trách nhiệm” trước cụm từ “được giao trách nhiệm hướng dẫn…”
	Tiếp thu điều chỉnh.

	Thanh tra Bộ


	
	Thanh tra Bộ:  

Khoản 2: Xem lại việc sử dụng Giảng viên hay Nhà giáo cho thống nhất trong câu: “Chế độ làm việc của giảng viên” để phù hợp với quy định của Luật giáo dục và điểm c, Khoản 1, Điều 4 của Dự thảo
	Bảo lưu ý kiến. 

Lý do: nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học được gọi là giảng viên. 



	Vụ Pháp chế:
	
	Vụ Pháp chế

- Đề nghị rà soát, thống nhất cụm từ “khối lượng học tập tối thiểu” và cụm từ “khối lượng kiến thức tối thiểu” tại điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 14, và Phụ lục 2
	Tiếp thu ý kiến.

	
	Điều 15. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đào tạo ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật đã được thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trước ngày Nghị định này có hiệu lực:

a) Tiếp tục thực hiện theo quyết định, giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp phù hợp với các quy định về trình độ đào tạo, thời gian đào tạo được quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan.

b) Điều chỉnh các nội dung liên quan cho phù hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nếu chưa phù hợp với quy định về trình độ đào tạo, thời gian đào tạo được quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan.

2. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật đang gửi hồ sơ, đề án về việc thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa được cơ quan hoặc người có thẩm quyền ra quyết định thành lập hoặc cấp phép hoạt động thì phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, đề án phù hợp với quy định tại Nghị định này và gửi lại cơ quan hoặc người có thẩm quyền xem xét quyết định.

3. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật đang thí điểm thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên để tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa được tiếp tục thực hiện khi Nghị định này có hiệu lực đến hết thời gian thí điểm sau đó phải thực hiện theo quy định tại Nghị định này.
	
	

	Vụ KHTC
	Điều 16. Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày      tháng    năm 2022

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Vụ KHTC: Điều 16 “Hiệu lực và trách nhiệm thi hành”: đề nghị bổ sung “ Nghị định này thay thế Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 và Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ..”
	Tiếp thu và đã chỉnh sửa.
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